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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dãy có 𝑢1 = 8, 𝑢𝑛+1 = 3𝑢𝑛 − 8 với 𝑛 ≥ 1. Tìm chỉ số n nhỏ nhất để 𝑢𝑛 > 104.

A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 2. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 53 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 8 10 12 14 9

Tứ phân vị 𝑄3 của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 6 B. 3, 05 C. 7, 39 D. 5, 42

Câu 3. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành. Gọi 𝑂 là giao điểm của 𝐴𝐶 và 𝐵𝐷, 𝐸 là 

trung điểm của 𝑆𝐶 , 𝐹  là trung điểm của 𝑆𝐷. Đường thẳng 𝑆𝐴 song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (𝑂𝐸𝐹) B. (𝑆𝐴𝐵) C. (𝑆𝐶𝐷) D. (𝑆𝐴𝐶)

Câu 4. Hình biểu diễn của một hình thoi trong không gian có thể là

A. Một đường tròn B. Hình bình hành C. Một điểm D. Một đoạn thẳng đơn

Câu 5. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng

A. cắt nhau B. chéo nhau

C. có thể chéo nhau hoặc song song D. song song với nhau

Câu 6. Một cấp số cộng (𝑢𝑛) có 𝑢2 = 4 và 𝑆4 = 22. Giá trị của 𝑆5 bằng

A. 65 B. 70 C. 50 D. 35

Câu 7. Một bảng ghi bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân có công bội thực khác 0: 𝑢2 = 12, 𝑢3 =
16, 𝑢4 = 32, 𝑢5 = 64. Biết đúng một trong bốn giá trị đã bị chép sai. Giá trị đúng phải thay vào ô sai là 

số nào?

A. 8 B. −8 C. 16 D. 12

Câu 8. Giá trị lim
𝑥→+∞

7𝑥2 + 1
9𝑥 + 6

 bằng

A. 
7
9 B. −∞ C. +∞ D. 0

Câu 9. Với mọi góc 𝛼, ta có tan(𝜋 − 𝛼) bằng

A. cos 𝛼 B. −tan𝛼 C. tan𝛼 D. −cos𝛼
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Câu 10. Giá trị của sin(2𝜋
3
) bằng

A. −1
2

B. 
1
2 C. 

√
3
2

D. −
√
3
2
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